
UBND HUYỆN GIA LỘC
PHỤ LỤC 01

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng 11  năm 2024 của UBND huyện Gia Lộc)
ĐVT: Đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ
Chi chế độ sự

nghiệp giáo dục
năm 2024

Trong đó

Ghi chú
Cấp bù học phí

KP học bổng +
đồ dùng trẻ
khuyết tật

Hỗ trợ tiền ăn
trưa

TỔNG CỘNG 37.830.000 4.566.000 27.024.000 6.240.000

I. KHỐI MẦM NON 10.806.000 4.566.000 0 6.240.000

1 MN Gia Hoà 1.322.000 682.000 640.000

2 MN Thị trấn Gia Lộc 739.500 419.500 320.000

3 MN Thống Nhất 1.062.500 262.500 800.000

4 MN Trùng Khánh 684.500 524.500 160.000

5 MN Yết Kiêu 6.997.500 2.677.500 4.320.000                                    

II. KHỐI TIỂU HỌC 27.024.000 0 27.024.000 0

1 TH Đồng Quang 6.260.000 6.260.000

2 TH Gia Hoà 18.780.000 18.780.000

3 TH Hoàng Diệu 1.984.000 1.984.000



UBND HUYỆN GIA LỘC
PHỤ LỤC 02

KINH PHÍ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC HỌC KÌ 2 - NĂM HỌC 2023 - 2024

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Gia Lộc)
ĐVT: Đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ
Chi chế độ sự

nghiệp giáo dục
năm 2024

Trong đó

Ghi chú
Cấp bù học phí

KP học bổng +
đồ dùng trẻ
khuyết tật

Hỗ trợ tiền ăn
trưa

TỔNG CỘNG 27.075.000 1.575.000 23.100.000 2.400.000

I. KHỐI MẦM NON 3.975.000 1.575.000 0 2.400.000

1 MN Thị trấn Gia Lộc 3.975.000 1.575.000 2.400.000

II. KHỐI TIỂU HỌC 23.100.000 0 23.100.000 0

1 TH Gia Hoà 23.100.000 23.100.000



UBND HUYỆN GIA LỘC

PHỤ LỤC 03

 THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI CHO GIÁO VIÊN TRỰC TIẾP DẠY HỌC SINH KHUYẾT TẬT

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng 11  năm 2024 của UBND huyện Gia Lộc)

ĐVT: Đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ
Phụ cấp ưu đãi GV trực
tiếp giảng dạy học sinh

khuyết tật
Ghi chú

TỔNG CỘNG 319.804.488

I. KHỐI MẦM NON 24.779.000

1 MN Đồng Quang 20.959.000
2 MN Yết Kiêu 3.820.000

II. KHỐI TIỂU HỌC 152.249.800

1 TH Đồng Quang 29.840.000
2 TH Hoàng Diệu 10.230.000
3 TH Tân Tiến 4.691.000
4 TH Nhật Tân 11.208.800
5 TH Thống Nhất 96.280.000

III. KHỐI THCS 128.959.000

1 THCS Gia Lương 17.099.000
2 THCS Tân Tiến 93.080.000
3 THCS Yết Kiêu 18.780.000

III Trung tâm GDNN  - GDTX 13.816.688
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